
HỘI ĐỒNG TSĐH NĂM 2019

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

PHÒNG THI: P01

NGÀNH GDMN - BỔ SUNG ĐỢT 1

Môn thi: .........................

Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND Kí tên

1 M01 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ 13/12/2001  026301001832

2 M02 PHAN THỊ KIM ANH Nữ 11/2/2001  026301003315

3 M03 LƯƠNG THỊ MINH ANH Nữ 3/9/2001  113740819

4 M04 KHOÀNG VĂN CHƯƠNG Nam 16/4/2001  040907118

5 M05 LÊ THỊ HIỀN Nữ 13/4/2001  125890922

6 M06 LƯƠNG THU HOÀ Nữ 10/10/2001  122346123

7 M07 HÀ THỊ BÍCH HỒNG Nữ 17/3/2001  061087759

8 M08 NGUYỄN NGỌC LAN Nữ 24/4/2000  030300001826

9 M09 PHẠM THỊ LINH Nữ 9/7/2001  035301003878

10 M10 NGUYỄN THỊ OANH Nữ 6/1/2001  061127512

11 M11 NGUYỄN THU PHƯƠNG Nữ 6/2/2001  030301004608

12 M12 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN Nữ 5/8/2000  037300001235

13 M13 LÊ THỊ THẮM Nữ 10/8/2001  184358431

14 M14 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 1/9/2001  187913546

15 M15 PHẠM THỊ KIỀU TRANG Nữ 2/3/2001  187901719

16 M16 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 6/11/2001  071095311

17 M17 NGUYỄN THỊ TUYẾT Nữ 15/9/2001  026301003135

18

19

20

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:

Số thí sinh chính thức dự thi:....

Cán bộ coi thi

Số thí sinh vắng:......


